BÀI 17: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM( tiết 1 )

I.THÔNG TIN SỰ KIỆN:

Dựa vào phần thông tin, sự kiện trong SGK, các em hãy trả lời những câu hỏi sau đây:

1.Em hãy cho biết nước ta, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời từ bao giờ và khi đó ai là chủ tịch nước?

    Đáp án:Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời vòa ngày 2/09/1945. Khi đó Bác Hồ làm chủ tịch nước.

2. Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời từ thành quả của cuộc cách mạng nào? Cuộc cách mạng đó do Đảng nào lãnh đạo?

    Đáp án:Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời từ thành quả của cuộc cách mạng tháng 8/1945. Cuộc cách mạng đó do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

3. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đổi tên thành nước CHXHCNVN vào năm nào? Tại sao lại đổi tên như vậy?

    Đáp án:Ngày 2/07/1976 Quốc hội nước Việt Nam đã quyết định đổi tên nước là CHXHCNVN vì :Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Cả nước bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

4. Qua những phân tích trên em hãy cho biết nhà nước ta là nhà nước của ai? Do Đảng nào lãnh đạo?

     Đáp án:Nhà nước Việt Nam là của dân, do dân và vì dân. Do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

II. NỘI DUNG BÀI HỌC( ghi bài vào vở)

1.Nhà nước Cộng hòa XHXN Việt Nam:( ghi  vào vở học)
   Nhà nước Cộng hòa XHXN Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

    Mở rộng :

     Tại sao nhà nước là của dân, do dân, vì dân? Ví dụ chứng minh nhà nước vì lợi ích của nhân dân?

       Đáp án:Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân vì:

  + Nhà nước của dân vì đây là thành quả của nhân dân ta đạt được trong cuộc cách mạng tháng tám thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

  + Nhà nước do dân vì do nhân dân thành lập ra.

  + Nhà nước vì dân vì lập ra hoạt động nhằm mang lợi ích cho nhân dân.

Ví dụ chứng minh nhà nước vì lợi ích của nhân dân: Xóa đói giảm nghèo, chăm lo đến việc học hành của nhân dân, hỗ trợ vốn cho nhân dân phát triển kinh tế …….

 ( các em ghi bài vào vở phần nội dung bài học, phần câu hỏi không ghi vào phần bài học)

2. Nhà nước Cộng hòa XHXN Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
 Mở rộng:

Các em tìm hiểu thêm Điều 4 Hiến pháp 1992 để tham khảo.

a) Bộ máy nhà nước ta được chia ra làm mấy cấp? Những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước là cơ quan đại biểu của nhân dân và cơ quan nào có quyền lực nhà nước?

   Đáp án:Bộ máy nhà nước ta được chia ra làm 4 phân cấp: Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội, cơ quan đại biểu của nhân dân là Hội đồng nhân dân các cấp.

b) Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? Tại sao?

    Đáp án: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất vì quốc hội do nhân dân bầu ra. Quốc hội thực hiện quyền lập pháp, hiến pháp, quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước.

c) Những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan hành chính nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cấp cao nhất?

   Đáp án: Cơ quan trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan hành chính nhà nước là chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp.

  Cơ quan hành chính nhà nước cấp cao nhất là chính phủ.

3. Bộ máy nhà nước bao gồm :(ghi bài vào vở)

- Cơ quan quyền lực do nhà nước bầu ra: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Cơ quan hành chính nhà nước: Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp.

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân địa phương và Tòa án quân sự.

- Cơ quan kiểm soát: Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân địa phương và Viện kiểm soát quân sự.

LƯU Ý:

Các câu hỏi các em tự trả lời ghi vào vở soạn của mình, phần nào ghi bài vào nội dung bài học các em sẽ ghi  luôn vào vở học.

BÀI 17: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM( tiết 2 )

II. NỘI DUNG BÀI HỌC

   Mở rộng

1.Em hãy cho biết nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khác gì với nhà nước tư bản?

       Đáp án:Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân tổ chức và hoạt động trên cơ sở sự ủy nhiệm của nhân dân. 

2. Để đảm bảo nhà nướcta ngày một tốt hơn thì Nhà nước và công dân cần phải có trách nhiệm  như thế nào?

      Đáp án:- Công dân thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, bảo vệ cơ quan nhà nước.

      - Nhà nước đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao đời sống của nhân dân.

  4. Trách nhiệm:( ghi vào vở học)
    - Nhà nước:

        + Bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

        + Giữ gìn và nâng cao đời sống của nhân dân.

        + Bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.

 - Công dân:

        + Giám sát, góp ý kiến các hoạt động của cơ quan Nhà nước.

        + Thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

        + Bảo vệ cớ quan Nhà nước, giúp đỡ cơ quan Nhà nước thi hành công vụ. 

 ( HS tự điền dựa vào phần nội dung bài học trong SGK và ghi vào vở học)

LƯU Ý:

Các câu hỏi các em tự trả lời ghi vào vở soạn của mình, phần nào ghi bài vào nội dung bài học các em sẽ ghi  luôn vào vở học.

